
 

 

  

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:       /QĐ-SNgV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 5 năm 2026 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự  

Vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm  

Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2026 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Ngoại vụ;  

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 85/2023/NĐ-CP ngày 

7/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng 

công chức, viên chức;  

 Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ủy quyền một số nội dung về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, 

quản lý, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 642/KH-SNgV ngày 01/4/2026 của Sở Ngoại vụ về 

tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối 

ngoại Hà Tĩnh năm 2026;  

 Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung 

tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại Hà Tĩnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển  

viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2026, 

gồm 20 người (có danh sách kèm theo).    

Điều 2. Giao Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm 

Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2026 chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn 

vị liên quan tham mưu tổ chức xét tuyển viên chức theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung 

tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại năm 2026, các phòng, đơn vị có liên quan và 

các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

  Thái Phúc Sơn 
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SỞ NGOẠI VỤ HÀ TĨNH 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI HÀ TĨNH 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SNgV ngày    06/5/2026 của Sở Ngoại vụ) 

STT 
Họ và tên 

(a,b,c...theo vị trí việc làm) 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

 

Mã định danh 

cá nhân Hộ khẩu thường trú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự 

tuyển 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1  Hồ Nguyễn Thiên An 11/02/2002 Nữ 

 

 

042302002946 

Số nhà 35, ngõ 9, Xuân 

Diệu, tổ 5, phường Bắc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Ngôn ngữ 

Anh 
Dịch thuật 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

2  Mai Thị Linh Chi 28/7/2003 Nữ 

 

 

042303000783 
Xã Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Đại học 

Truyền 

thông quốc 

tế 

Dịch thuật 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 



3 

 

STT 
Họ và tên 

(a,b,c...theo vị trí việc làm) 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

 

Mã định danh 

cá nhân Hộ khẩu thường trú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự 

tuyển 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

3  Bùi Thị Kim Chi 18/4/2003 Nữ 

 

 

042303001689 

Số nhà 227, đường 

Chính Hữu, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Ngôn ngữ 

Anh 
Dịch thuật 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

4  Trần Thị Huyền 20/8/1992 Nữ 

 

 

042192014037 
Thôn Hưng Đạo, xã 

Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh 
Dịch thuật 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

5  Trần Thị Tố Nga 11/8/2001 Nữ 

 

042301000364 
Số nhà 47, ngõ 2, đường 

Đồng Môn, tổ dân phố 

Thanh Tiến, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Ngôn ngữ 

Anh 
Dịch thuật 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

6  Trương Thị Tú Quyên 14/10/2000 Nữ 

 

042300013453 Số nhà 03, ngõ 11, 

đường Vũ Quang, 

Thành Sen, Hà Tĩnh 

Đại học 
Kinh tế đầu 

tư 
Dịch thuật 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 



4 

 

STT 
Họ và tên 

(a,b,c...theo vị trí việc làm) 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

 

Mã định danh 

cá nhân Hộ khẩu thường trú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự 

tuyển 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

7  Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang 24/5/1999 Nữ 

 

042199005622 Tổ Dân phố Bắc 

Thượng, phường Hà 

Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 

Ngôn ngữ 

Trung 

Quốc 

Dịch thuật 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

8  Vũ Thị Trâm 12/7/1994 Nữ 

 

042194007345 Nhà ông Vũ Đình 

Huỳnh, Thượng Long, 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

Đại học 
Ngôn ngữ 

Anh 
Dịch thuật 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

9  Nguyễn Thị Thảo 10/10/2001 Nữ 

 

042301004974 183 Huy Cận, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh 
Dịch thuật 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

10  Từ Thị Vân Anh 03/02/1991 Nữ 

 

042191012337 

Xóm Trắm, Việt Xuyên, 

Hà Tĩnh 
Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh 

Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

con 

của 

người 

có 

công 

với 

cách 

mạng 
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STT 
Họ và tên 

(a,b,c...theo vị trí việc làm) 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

 

Mã định danh 

cá nhân Hộ khẩu thường trú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự 

tuyển 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

11  Nguyễn Lê Chi 15/11/2000 Nữ 

 

040300002074 
Nhà 38, ngõ 46A, 

Nguyễn Hoàng Tôn, 

phường Phú Thượng, 

TP Hà Nội 

Đại học Kinh tế 
Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

12  Nguyễn Đặng Linh Đan 03/05/1998 Nữ 

 

042198010180 Số nhà 87, đường 

Quang Trung, Phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học Luật 
Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

13  Nguyễn Thị Thu Hà 14/02/1994 Nữ 

 

040194032533 Tổ dân phố Hòa Linh, 

phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học 
Quốc tế 

học 

Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

14  Nguyễn Thị Huyền 29/04/1985 Nữ 

 

042185019470 Số nhà 08, Ngõ 01, 

đường 19/08, xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Trung 

Quốc học 

Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 
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STT 
Họ và tên 

(a,b,c...theo vị trí việc làm) 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

 

Mã định danh 

cá nhân Hộ khẩu thường trú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự 

tuyển 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

15  Nguyễn Thị Hướng 14/7/1994 Nữ 

 

042194016897 Xã Trường Lưu, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Đại học 

Hướng dẫn 

viên du lịch 

Ngôn ngữ 

Anh 

Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

16  Dương Thị Thanh Lam 10/6/1999 Nữ 

 

042199010997 Số nhà 20, ngõ 2, đường 

Mai Kính, xã Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học 
Ngôn ngữ 

Anh 

Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

17  Đặng Hà Phương 19/8/2000 Nữ 

 

04230008821 Thôn Phong Hầu, xã 

Thiên Cầm, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại học 
Ngôn ngữ 

Anh 

Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

18  Nguyễn Thị Thảo 07/02/2000 Nữ 

 

042300007043 
Số nhà 13, ngõ 41, 

đường Hàm Nghi, 

Phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học 

Ngôn ngữ 

Trung 

Quốc 

Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 
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STT 
Họ và tên 

(a,b,c...theo vị trí việc làm) 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

 

Mã định danh 

cá nhân Hộ khẩu thường trú 

Trình 

độ đào 

tạo 

Ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Vị trí việc 

làm đăng 

ký dự 

tuyển 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

19  Nguyễn Hà Thư 13/8/2003 Nữ 

 

042303000404 Xã Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Đại học 

Tài chính 

ngân hàng 

Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 

20  Nguyễn Thị Thu Trà 11/4/1997 Nữ 

 

042197006491 Thôn Đoài Phú, xã 

Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học 

Kinh tế 

quốc tế 

Dịch vụ đối 

ngoại 

Trung tâm Dịch 

thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà 

Tĩnh 

Không 
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